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BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 1
TẬP XÁC ĐỊNH

Bài tập 1: Tìm tập xác định của biểu thức: [image: image1.wmf]x1x-xx+x
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Bài tập 2: Tìm tập xác định của biểu thức: [image: image2.wmf]x+2x+2x+1
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Bài tập 3: Tìm tập xác định các biểu thức sau:

a) 
[image: image3.wmf]x+3
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b) 
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c) 
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d) 
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e) 
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f) 
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Bài tập 4: Tìm tập xác định các biểu thức sau:

a) 
[image: image9.wmf]y=2-5x




b) 
[image: image10.wmf]x-2
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c) 
[image: image11.wmf]x+5
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d) 
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e) 
[image: image13.wmf]y=4-x+x+1



f) 
[image: image14.wmf]1
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g) 
[image: image15.wmf]y=x+3-2x+2


h) 
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k) 
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[image: image18.wmf]2

x

y=x+3+

x-3x+2


m) 
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n) 
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Bài tập 5: Tìm tập xác định các biểu thức sau:

a) 
[image: image21.wmf]2
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b) 
[image: image22.wmf]1
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c) 
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BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 2
RÚT GỌN BIỂU THỨC

Bài tập 1: Rút gọn biểu thức sau: 
[image: image25.wmf]A126321123
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Bài tập 2: Rút gọn biểu thức sau: 
[image: image26.wmf]22
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Bài tập 3: Cho biểu thức: [image: image27.wmf]a+25
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a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị của a để P < 1

Bài tập 4: Cho biểu thức: P = [image: image29.wmf]2xx3x+32x-2
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a) Rút gọn P

b) Tìm x để P < [image: image30.wmf]1
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c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài tập 5: Cho biểu thức: P = [image: image31.wmf]x-3x9-xx-3x-2
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a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị của x để P < 1
Bài tập 6: Cho biểu thức: 
[image: image32.wmf]2
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1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .

2) Rút gọn biểu thức A .

3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .

Bài tập 7: Cho biểu thức: 
[image: image33.wmf]2x+x1x+2
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1) Rút gọn biểu thức .

2) Tính giá trị  của 
[image: image34.wmf]A

 khi  
[image: image35.wmf]3
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Bài tập 8: Cho biểu thức: 
[image: image36.wmf]2
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1) Rút gọn biểu thức A .

2) Xem A là hàm số của biến x vẽ đồ thị hàm số A .

Bài tập 9: Cho biểu thức: 
[image: image37.wmf]11111
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1) Rút gọn biểu thức A . 

2) Tính giá trị của A khi x = 
[image: image38.wmf]743
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3) Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất . 

Bài tập 10: Cho biểu thức: A = 
[image: image39.wmf]aa-1aa+1a+2
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1) Với những  giá trị nào của a thì A   xác định . 

2) Rút gọn biểu thức A . 

3) Với những  giá trị nguyên  nào của a thì A có giá trị nguyên . 

Bài tập 11: Cho biểu thức: A = 
[image: image40.wmf]1+1-a1-1+a1
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1) Rút gọn biểu thức A . 

2) Chứng minh rằng biểu thức A luôn d​ơng với mọi a . 

Bài tập 12: Cho biểu thức: P = 
[image: image41.wmf](
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1) Rút gọn P . 

2) Tính giá trị của P với  a = 9 . 

Bài tập 13: Rút gọn biểu thức: P = 
[image: image42.wmf]x1x12

,(x0;x0)

2x22x2x1

+-

--³¹

-+-


Bài tập 14: Cho biểu thức: 
[image: image43.wmf]23+x2+x2-x4x
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1) Rút gọn P

2) Cho 
[image: image44.wmf]2
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Bài tập 15: Cho biểu thức: 
[image: image45.wmf]22
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1) Rút gọn A.

2) Tìm giá trị x để A = 
[image: image46.wmf]1
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Bài tập 16: Cho biểu thức: 
[image: image47.wmf]2
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1) Với giá trị nào của x thì A xác định.

2) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

3) Tìm các giá trị nguyên của x để A nguyên.
Bài tập 17: Cho biểu thức: 
[image: image48.wmf]2
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1) Rút gọn P.

2) Chứng minh rằng P < 1 với mọi giá trị của x ( (1.
Bài tập 18: Chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị không phụ thộc vào x 
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Bài tập 19: Cho biểu thức: 
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1) Rút gọn P.

2) Tìm a để 
[image: image51.wmf]1a1
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Bài tập 20: Cho biểu thức: 
[image: image52.wmf]x12x
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1) Tìm điều kiện để P có nghĩa và rút gọn P.

2) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức 
[image: image53.wmf]P-x

 nhận giá trị nguyên.

Bài tập 21: Cho biểu thức: 
[image: image54.wmf](
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1) Rút gọn P.

2) Tìm a biết P > 
[image: image55.wmf]2
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3) Tìm a biết P = 
[image: image56.wmf]a

.

Bài tập 22: Cho biểu thức: 
[image: image57.wmf](
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1) Chứng minh 
[image: image58.wmf]2
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2) Tính P khi 
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Bài tập 23: Rút gọn biểu thức: 
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Bài tập 24: Cho biểu thức: 
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1) Rút gọn B.

2) Tính giá trị của B khi 
[image: image62.wmf]x322
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3) Chứng minh rằng 
[image: image63.wmf]B1
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 với mọi giá trị của x thỏa mãn 
[image: image64.wmf]x0;x1
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Bài tập 25: Cho biểu thức: 
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1) Tìm tập xác định của M.

2) Rút gọn biểu thức M.

3) Tính giá trị của M tại 
[image: image66.wmf]3
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Bài tập 26:  Cho biểu thức: 
[image: image67.wmf](

)

aaaa

A11,a0,a1

a1a1

æöæö

+-

=+×-³¹

ç÷ç÷

ç÷ç÷

+-

èøèø

.

1) Rút gọn biểu thức A.

2) Tìm a ≥ 0 và a ≠ 1 thoả mãn đẳng thức: A= -a2
Bài tập 27: Cho biểu thức: 
[image: image68.wmf](
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1) Rút gọn biểu thức trên.

2) Tìm giá trị của x và y để S=1.

Bài tập 28: Cho biểu thức: 
[image: image69.wmf](
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1) Chứng minh 
[image: image70.wmf]2

Q=

x-1


2) Tìm số nguyên x lớn nhất để Q có giá trị là số nguyên.

Bài tập 29: Cho biểu thức: 
[image: image71.wmf](
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1) Rút gọn A.

2) Tìm x để A = 0.

Bài tập 30: Cho biểu thức: 
[image: image72.wmf](
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1) Rút gọn biểu thức T.

2) Chứng minh rằng với mọi x > 0 và x ≠ 1 luôn có 
[image: image73.wmf]1
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BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 3
PHƯƠNG TRÌNH

1. Phương trình bậc nhất 1 ẩn:

1.1. Dạng tổng quát: ax + b = 0, (a ≠ 0)

Bài tập: Giải các phương trình sau: 
1) 2x + 12 = 0

2) - 3x + 12 = 0

3) 5x - 10 = 0

4) - 2x - 1 = 0


5) 2 + 3x = 0

6) 3 - 6x = 0


7) - 5 - 8x = 0

8) 14 - 7x = 0
1.2. Dạng phương trình bậc nhất: f(x) = g(x) (g(x) khác đa thức 0).

Bài tập 1: Giải các phương trình sau:

1) 3x - 1 = 4x + 2



2) 5 - 7x = 6 - 8x

3)  
[image: image74.wmf]12
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4) 
[image: image75.wmf]3453
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Bài tập 2: Giải các phương trình sau: 
1) 
[image: image76.wmf]10x+36+8x
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Bài tập 3: Giải các phương trình sau: (Sử dụng phương pháp nhân tử hóa).

a) 
[image: image82.wmf]x+1x+3x+5x+7
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b) 
[image: image83.wmf]100-x98-x96-x94-x
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c) 
[image: image84.wmf]x+1x+2x+3x+4
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d) 
[image: image85.wmf]x+10x+10x+10x+10
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d) 
[image: image86.wmf]x+1x+2x+2007x+2006
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2. Phương trình tích:

Bài tập 1: Giải các phương trình sau:

a) (2x + 1)(x - 3) = 0



b) 12x(3x - 9) = 0

c) 3x(x - 1) + 2(1 - x) = 0


d) x2 + 5x + 6 = 0

Bài tập 2: Giải các phương trình sau: 
[image: image87.wmf](
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Bài tập 3: Giải các phương trình sau: 
[image: image88.wmf](

)

(

)

2

2

x-5-x-4x+4=0


Bài tập 4: Giải các phương trình sau: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15

Bài tập 5: Giải các phương trình sau:

a) x(x - 5) - 4x + 20 = 0


b) (x - 3)2 = x(x - 9)
3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Bài tập 1: Giải các phương trình sau: 
a) 
[image: image89.wmf]2
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b) 
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d) 
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Bài tập 2: Giải các phương trình sau:
a) 
[image: image93.wmf]2
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b) 
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d) 
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Bài tập 3: Giải các phương trình sau:

1) 
[image: image97.wmf](
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4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Bài tập 1: Giải các phương trình sau: 
1) |x + 4| = 2x - 5

2) 3 - x = |2x -1|

3) 2 - |3x+ 4| = 2x - 1
Bài tập 2: Giải các phương trình sau: 
a) 
[image: image101.wmf]2x+1=x-1+2





b) 
[image: image102.wmf]2x-4+x-3=2x-1


c) 
[image: image103.wmf]x-3+11-x=8





d) 
[image: image104.wmf]x-2-2x+1+x-1=0


Bài tập 3: Giải các phương trình sau: 

a) 
[image: image105.wmf]x-22x+1+3x+4x1
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b) 
[image: image106.wmf]2x+1+3x-1=x+33x
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5. Phương trình bậc hai một ẩn:

Bài tập 1: Giải các phương trình sau: 

a) x2 - x + 6 = 0

b) 5x2 - 20 = 0

c) 8x2 + 6x = 0
d) 7x2 - 4x - 3 = 0

e) 2x2 + 14 = 0

f) 6x2 - 5x - 11 = 0.
Bài tập 2: Giải phương trình sau: x2 -  (2 + 
[image: image107.wmf]5

)x + 2
[image: image108.wmf]5

 = 0

Bài tập 3: Giải phương trình sau: x2 -  2(3 - 2
[image: image109.wmf]2

)x + 17 - 12
[image: image110.wmf]2x

 = 0

6. Phương trình trùng phương:

Bài tập 1: Giải phương trình:
[image: image111.wmf]-+=
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Bài tập 2: Giải phương trình: x4 - 3x2 -  4 = 0
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 4
ỨNG DỤNG HỆ THỨC VI - ÉT

Bài tập 1: Cho phương trình: x2 - 2mx + m - 1 = 0.

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng âm.

c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

d) Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng dương.

Bài tập 2: Cho phương trình bậc hai ẩn x, tham số m: 
[image: image112.wmf]2
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a) Giải phương trình trên khi m = 5.

b) Chứng tỏ rằng phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.

c) Trong trường hợp phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x2. 

Hãy tính theo m giá trị của biểu thức 
[image: image113.wmf]22
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Tìm m để A = 0.

Bài tập 3: Cho phương trình bậc hai ẩn x, m là tham số: 
[image: image114.wmf]2

x-2x+m=0 


a) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm.

b) Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn:  x1 - 2x2 = 5.

Bài tập 4: Cho phương trình bậc hai: 
[image: image115.wmf]22
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a) Tìm các giá trị của m để phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm giá trị của m thỏa mãn 
[image: image116.wmf]22
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 (trong đó 
[image: image117.wmf]12

x, x

 là hai nghiệm của phương trình).
Bài tập 5: Cho phương trình: x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0, (m là tham số)

1) Giải phương trình trên với m = 1.

2) Tìm các giá trị của m để phương trình trên có hai nghiệm trái dấu.

3) Với x1, x2 là nghiệm của phương trình đã cho. Tính theo m giá trị của biểu thức: 

                                A = x1(1 - x2) + x2(1 - x1).

Bài tập 6: Cho phương trình: x2 + (4m + 1)x + 2(m - 4) = 0.

Tìm hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 sao cho chúng không phụ thuộc vào m.

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 5
HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài tập 1: Giải hệ phương trình: (Sử dụng phương pháp cộng đại số)
a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau: (Rút gọn và đưa về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn)
1) 
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3) 
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4) 
[image: image125.wmf]2y5xy27

52x

34

x16y5x

y

37

-+

ì

+=-

ï

ï

í

+-

ï

+=

ï

î


5) 
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6) 
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Bài tập 3: Giải các hệ phương trình sau: (Đặt ẩn phụ để đưa về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn)
1)
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2) 
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3) 
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4) 
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5) 
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8) 
[image: image135.wmf]22
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Bài tập 4: Giải và biện luận hệ các phương trình: 
1) 
[image: image136.wmf]mxy2m
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2) 
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3) 
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xmy4

+=-

ì

í

+=

î




4) 
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5) 
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Bài tập 5: Định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên:
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Bài tập 6: Định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên:


[image: image143.wmf]22
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Bài tập 7: Định m, n để hệ phương trình sau có nghiệm là (2; -1)
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Bài tập 8: Cho hệ phương trình: 
[image: image145.wmf]mx4y9
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. Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn hệ thức: 2x + y + 
[image: image146.wmf]2
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Bài tập 9: Cho hệ phương trình: 
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1) Giải hệ phương trình khi m = 3

2) Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (-1; 3)

3) Chứng tỏ rằng hệ phương trình luôn luôn có nghiệm duy nhất với mọi m. Với giá trị nào của m để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn hệ thức: x - 3y = 
[image: image148.wmf]2
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Bài tập 10: Cho hệ phương trình 
[image: image149.wmf]3x2y4
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1) Giải hệ phương trình khi m = 5

2) Tìm m nguyên sao cho hệ có nghiệm (x; y) với x < 1, y < 1

3) Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng 3x + 2y = 4; 2x – y = m; x + 2y = 3 đồng quy.
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 6
HÀM SỐ - ĐỒ THỊ - SỰ TƯƠNG GIAO

Bài tập 1: Cho (P): y = 
[image: image150.wmf]2
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 và đường thẳng (d) y = ax + b. Xác định a và b để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1; 0) và tiếp xúc với (P). 

Bài tập 2: Cho hàm số: y = 
[image: image151.wmf]2
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 (P).

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tọa độ điểm thuộc (P) có tung độ bằng -5.

Bài tập 3: Cho hàm số: y = -x2 (P) và y = -x + 2 (d).

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Viết phương trình đường thẳng song song với (d) và đi qua điểm M(-4; 2).

Bài tập 4: Cho (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + m.

a) Vẽ đồ thị (P)

b) Tìm m để (P) tiếp xúc (d)

Bài tập 5: Cho (P): 
[image: image152.wmf]2
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 và (d): y = x + m.

a) Vẽ (P)

b) Xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.

c) Xác định phương trình đường thẳng (d') song song với (d) và cắt (P) tại điểm có tung độ bằng -4. 

Bài tập 6:  Cho (P): 
[image: image153.wmf]2
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 và đường thẳng (d): 
[image: image154.wmf]x
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a) Vẽ (P) và (d)

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)

c) Tìm tọa độ của điểm thuộc (P) sao cho tại đó đường tiếp tuyến của (P) song song với (d).

Bài tập 7: Cho A(2; 3), B(5; 8). Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 7
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Bài tập 1: Tìm GTLN và GTNN của biểu thức:

a) A = x2 - 6x + 20


b) B = (2x + 1)(x + 2) - (4x2 - 2x)

c) C = (5x + 2)(1 + 3x).

d) D = (4x + 3)(3x - 1)

Bài tập 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
[image: image155.wmf]xx

-+

2

6

24

.

Bài tập 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của f(x) = 
[image: image156.wmf]--
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Bài tập 4: Tìm giá trị lớn nhất của f(x) = 
[image: image157.wmf]-
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Bài tập 5: Tìm giá trị lớn nhất của: A = 15 - 10x - 10x2 + 24xy - 16y2
Bài tập 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của 

1) A = 2x2 + 2xy + y2 – 2x + 2y + 2 
2) B = x2 - 4xy + 5y2 + 10x - 22y + 28
3) D = ax2 + by2 + cx + dy + e  (a, b, c, d, e là hằng số ; a, b > 0)
Bài tập 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 19x2 + 54y2 + 16z2 - 16xz - 24yz + 36x + 5

Bài tập 8: Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của 

a) A = 10x2 + 12xy + 4y2 + 6x + 7

b) B = 2x2 + 9y2 - 6xy - 6x - 12y + 2004

c) C = x2 + 2y2 + 3z2 - 2xy + 2xz - 2x - 2y - 8z + 2000
Bài tập 9: Tìm GTNN của 
1) A = (x - 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6)
2) B  = x4 – 6x3 + 10x2 –  6x + 19
3) C = -x(x +1)(x + 2)(x + 3) + 7
Bài tập 10: Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các biểu thức sau: 

1) A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) -3
2) B = -(x + 2)(x - 2)(x2 - 10) + 16

Bài tập 11: Tìm GTLN, GTNN của các biểu thức sau: 

1) A = x6 – 2x3 + x2 – 2x + 2
2) B = -x4 + 2x3 – 3x2 + 4x + 
[image: image158.wmf]5
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.

Bài tập 12: Tìm GTNN của biểu thức A=  
[image: image159.wmf]22
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Bài tập 13: Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các biểu thức sau:

1) A = 
[image: image160.wmf]x+8x-16+x-8x-16


2) B = 
[image: image161.wmf]8-2x+2x-3


3) C =  
[image: image162.wmf]22

x-8x+17+x+16

.

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 8

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI TẬP LẬP PHƯƠNG TRÌNH

DẠNG 1: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài tập 1: Một ôtô và xe máy xuất phát cùng một lúc, đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 180 km . Vận tốc của ôtô lớn hơn vận tốc của xe máy  là 10 km/h , nên ôtô đã đến B trước xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe..

Bài tập 2: Hai người đi xe máy khởi hành cùng một lúc từ A đến B dài 75 km . Người thứ nhất mỗi giờ đi nhanh hơn người thứ  hai  5 km/h nên đến B sớm hơn người thứ hai 10 phút. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài tập 3:  Khoảng cách giữa 2 thành phố A và B là 180 km. một ô tô đi từ A đến B, nghỉ 90 phút ở B rồi lại từ B về A. Thời gian từ lúc đi dến lúc trở về A là 10 giờ. Biết vận tốc lúc về kém vận tốc lúc đi là 5 km/h. Tính vận tốc lúc đi của ô tô.

Bài tập 4:  Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến b trước ô tô thứ hai là 2/5 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe. 
Bài tập 5:  Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 108 km. Cùng lúc đó một ô tô khởi hành từ B đến A với vận tốc hơn xe đạp 18 km/h. Sau khi 2 xe gặp nhau, xe đạp phải đi mất 4 giờ nữa mới tới B. Tính vận tốc mỗi xe?
Bài tập 6: Một ô tô đi trên quãng đường dài 520 km. Khi đi được 240 km thì ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/hvà đi hết quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô, biết thời gian đi hết quãng đường là 8 giờ.

Bài tập 7: Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 36 km trong một thời gian nhất định. Đi  được nửa đường, người đó nghỉ 18 phút nên để đến B đúng hẹn phải tăng vận tốc 2 km/h. Tính vận tốc ban đầu.
Bài tập 8: Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A. Sau đó 5 giờ 20 phút, một ca nô cũng khởi hành từ A đuổi theo và gặp thuyền cách bến A 20 km. Tim Vận tốc của thuyền, biết vận tốc ca nô nhanh hơn thuyền là 12 km/h.
Bài tập 9: Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Khi còn cách trung điểm quãng đường 60 km thì xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên đã đến B sớm hơn dự định là 1 giờ. Tính quãng đường AB.
Bài tập 10: Một canô xuôi dòng 30 km rồi ngược dòng 36 km. Vận tốc canô xuôi dòng lớn hơn vận tốc canô ngược dòng 3km/h. Tính vận tốc canô lúc ngược dòng. Biết rằng thời gian canô lúc ngược dòng lâu hơn thời gian xuôi dòng 1 giờ. 

Bài tập 11: Quãng đường Hải Dương – Thái Nguyên dài 150km. Một ô tô đi từ Hải Dương đến Thái Nguyên rồi nghỉ ở Thái Nguyên  4 giờ 30 phút , sau đó trở về Hải Dương hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc đi . Biết vận tốc lúc về nhanh hơn vận tốc lúc đi 10km/h.

Bài tập 12: Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4 km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô.
Bài tập 13: Một chiếc thuyền đi trên dòng sông dài 50 km. Tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng là 4 giờ 10 phút. Tính vận tốc thực của thuyền, biết rằng một chiếc bè thả nổi phải mất 10 giờ mới xuôi hết dòng sông.
Bài tập 14: Hai canô cùng khởi hành một lúc và chạy từ bến A đến bến B. Canô I chạy với vận tốc 20 km/h, canô II chạy với vận tốc 24km/h. Trên đường đi, canô II dừng lại 40 phút, sau đó tiếp tục chạy với vận tốc như  cũ. Tính chiều dài khúc sông AB, biết rằng 2 canô đến bến B cùng một lúc.

Bài tập 15: Hai người đi xe máy cùng khởi hành một lúc từ Hà Nội và Hải Dương ngược chiều nhau, sau 40 phút họ gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng vận tốc người đi từ HN hơn vận tốc người đi từ HD là 10km/h và quãng đường Hà Nội - Hải Dương dài 60km.

Bài tập 16: Hai người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc đi từ A đến B dài 30 km, vận tốc của họ hơn kém nhau 3 km/h nên đến B sớm  muộn hơn nhau 30 phút. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài tập 17: Một người đi  từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 78 km. sau đó 1 giờ người thứ hai đi từ tỉnh B đến tỉnh A hai người gặp  nhau tại địa điểm C cách B 36 km. Tính thời gian mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau, biết vận tốc người thứ hai lớn hơn vận tốc người thứ nhất là 4 km/h.

Bài tập 18: Quãng đường AB  dài 120 km. Hai Ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B,Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn Ô tô thứ hai là 10 km/h nên đến  B trước Ô tô thứ hai 24 phút. Tính vận tốc  mỗi xe.

Bài tập 19: Một người dự định đi từ A đến B với thời gian đẵ định. Nếu người đó tăng vận  tốc thêm  10 km/h thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Nếu người đó giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B muộn hơn dự định 2 giờ. Tính vận tốc, thời gian dự định đi và độ dài quãng đường  AB.

Bài tập 20: Một Ca nô xuôi dòng 1 km và ngược dòng 1km hết tất cả 3,5 phút. Nếu Ca nô xuôi 20 km  và ngược 15 km thì hết 1 giờ. Tính vận tốc dòng nước và vận tốc riêng của Ca nô.

DẠNG 2: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC HÌNH HỌC

Bài tập 1: Một hình chữ nhật có diện tích 300 m2. Nếu giảm chiều rộng đi 3m và tăng chiều dài lên 5m thì ta được HCN mới bằng diện tích HCN ban đầu. Tính chu vi HCN ban đầu.

Bài tập 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 50m và diện tích 100m2 Tính các cạnh của khu vườn ấy.

Bài tập 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
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 chiều dài và có diện tích bằng 360m2. Tính chu vi của khu vườn ấy.
Bài tập 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 
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 chiều rộng và có diện tích bằng 1792m2. Tính chu vi khu vườn ấy.
Bài tập 4: Tính các kích thước của hình chữ nhật có diện tích 40cm2, biết rằng nếu tăng mỗi kích thước thêm 3cm thì diện tích tăng thêm 48cm2.

Bài tập 5: Một hình chữ nhật có đường chéo bằng 13 m, chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó?

Bài tập 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 250m. Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng chiều dài giảm 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi 

Bài tập 7: Một đa giác lồi có tất cả 35 đường chéo. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu đỉnh?

Bài tập 8: Một cái sân hình tam giác có diện tích 180m2 . Tính cạnh đáy của sân biết rằng nếu tăng cạnh đáy 4m và giảm chiều cao tương ứng 1 m thì diện tích không đổi?

Bài tập 9: Một miếng đất hình thang cân có chiều cao là 35m hai đáy lần lượt bằng 30m và 50m người ta làm hai đoạn đường  có cùng chiều rộng. Các tim đừng lần lượt là đường trung bình của hình thang và đoạn thẳng nối hai trung điểm của hai đáy. Tính chiều rộng đoạn đường đó biết rằng diện tích phần làm đường bằng 
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 diện tích hình thang.

DẠNG 3: TOÁN NĂNG SUẤT

Bài tập 1: Hai người cùng làm chung một công việc mất 3giờ. Người thứ nhất làm đến nửa công việc người thứ hai làm nốt cho hoàn thành cả thảy hết 8 giờ. Nếu mỗi người làm  riêng thì mất mấy giờ ?

Bài tập 2: Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai được điều đi làm việc khác, tổ một đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ làm xong công việc đó?.

Bài tập 3: Có hai đội công nhân, mỗi đội phải sử 10km đường. Thời gian đội I làm nhiều hơn đội II là 1 ngày. Trong một ngày mỗi đội làm được bao nhiều km đường. Biết rằng cả hai đội làm được 4,5km đường trong một ngày.

Bài tập 4: Hai đội thủy lợi, tổng cộng có 25 người đào một con mương. Đội I đào được 45m3 đất, đội II đào được 40m3 đất. Biết rằng mỗi công nhân đội II đào nhiều hơn mỗi công nhân đội I là 1m3. Tính số đất mỗi công nhân đội I đào được.

Bài tập 5: An và Bình cùng làm chung một công việc trong 7 giờ 20 phút thì xong. Nếu An làm trong 5 giờ và Bình làm trong 6 giờ thì cả hai người làm được 
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 công việc. Hỏi mỗi người làm một mình làm công việc đó thì trong mấy giờ xong.

Bài tập 6: Hai lớp 9A và 9B cùng tu sửa khu vường thực nghiệm của nhà trường trong 4 ngày xong. Nếu mỗi lớp tu sửa một mình muốn hành thành công việc ấy thì lớp 9A cần ít thời gian hơn lớp 9B là 6 ngày. Hỏi mỗi lớp làm một mình thì trong bao lâu hoàn thành công việc. 

Bài tập 7: Hai tổ sản xuất nhận chung một công việc.Nếu làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành 
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công việc. Nếu để mỗi tổ làm riêng thì tổ 1 làm xong công việc trước tổ 2 là 5 giờ. Hỏi mỗi tổ làm một mình thì trong bao lâu xong công việc.

Bài tập 8: Hai tổ cùng được giao làm một việc. Nếu cùng làm chung thì hoàn thành trong 15 giờ. Nếu tổ 1 làm trong 5 giờ, tổ 2 làm trong 3 giờ thì làm được 30% công việc. Hỏi nếu làm một mình mỗi tổ cần làm trong bao lâu mới hoàn thành công việc.

Bài tập 9: Hai người làm chung một công việc thì xong trong 5 giờ 50 phút.  Sau khi cả hai người cùng làm được 5 giờ. Người thứ nhất phải điều đi làm việc khác, nên người kia làm tiếp 2 giờ nữa mới xong công việc. Hỏi nếu làm một mình mỗi người làm trong bao lâu thì xong.

Bài tập 10: Hai người thợ cùng làm một công việc, nếu làm riêng mỗi người nửa công việc thì tổng cộng số giờ làm việc là 12 giờ 30 phút. Nếu hai người làm chung thì hai người chỉ làm trong 6 giờ thì xong công việc. Hỏi mỗi người làm riêng thì mất bao lâu xong việc.

Bài tập 11: Một tổ công nhân phải làm 144 dụng cụ do 3 công nhân chuyển đi làm việc khác nên mỗi người còn lại phải làm thêm 4 dụng cụ. Tính số công nhân của tổ lúc đầu (năng suất mỗi người như nhau).

Bài tập 12: Một máy kéo dự định mỗi ngày cày  40 ha. Khi thực hiện mỗi ngày đội máy kéo cày được 52 ha. Vì vậy đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích thửa ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định.

Bài tập 13: Một tổ dệt khăn mặt, mỗi ngày theo kế hoạch phải dệt 500 chiếc, nhưng thực tế mỗi ngày đã dệt thêm được 60 chiếc, cho nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày mà còn dệt thêm được 1200 khăn mặt so vơí kế hoạch. Tìm số khăn mặt phải dệt theo kế hoạch lúc đầu.

Bài tập 14: Một tổ sản xuất có kế hoạch sản xuất 720 sản phẩm theo năng suất dự kiến. Thời gian làm theo năng suất tăng 10 sản phẩm mỗi ngày kém 4 ngày so với thời gian làm theo năng suất giảm đi 20 sản phẩm mỗi ngày (tăng, giảm so với năng suất dự kiến). Tính năng suất dự kến theo kế hoạch.

Bài tập 15: Một tàu đánh cá dự định trung bình mỗi ngày đánh bắt được 30 tấn cá. Nhưng thực tế mỗi ngày đánh bắt thêm được 8 tấn nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm được 2 ngày mà còn đánh bắt vượt mức 20 tấn . Hỏi số tấn cá dự định đánh bắt  theo kế hoạch là bao nhiêu? 

Bài tập 16: Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất 360 sản phẩm. Đến khi làm việc, do phải điều 3 công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiêu hơn dự định là 4 sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ có bao nhiêu công nhân ? Biết rằng năng suất lao động của mỗi cồg nhân là như nhau. 

DẠNG 4: TOÁN CHẢY CHUNG - RIÊNG CỦA VÒI NƯỚC VÀO BỂ

Bài tập 1: Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 thì bể đầy. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 10 phút và vòi thứ 2 chảy trong 12 phút thì đầy 
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 bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì bao nhiêu lâu mới đầy bể.

Bài tập 2: Hai vòi nước nếu cùng chảy thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ thì đầy bể. Hỏi nếu vòi thứ hai chảy một mình thì trong bao lâu đầy bể.

Bài tập 3: Hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể thì sau 
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 giờ đẩy bể, môĩ giờ lượng nước của vòi 1 chảy bằng 
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 lượng nước  ở vòi 2. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu đầy bể.

Bài tập 4: Hai vũi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vũi 1 trong 3 giờ và vũi 2 trong 4 giờ thỡ được 
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 bể nước. Hỏi mỗi vũi chảy một mỡnh thỡ trong bao lâu mới đầy bể. 
DẠNG 5: TOÁN TÌM SỐ

Bài tập 1: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta nhận được số mới bằng 
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 số ban đầu.

Bài tập 2: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục  lớn hơn chữ số hàng đơn vị  là 2 và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta nhận được số mới bằng 
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số ban đầu.

Bài tập 3: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 11. Nếu thay đổi theo thứ tự ngược lại được một số mới lớn hơn số lúc đầu 27 đơn vị. Tìm số đã cho.

Bài tập 4: Một số có hai chữ số lớn gấp 3 lần tổng các chữ số của nó, còn bình phương của tổng các chữ số gấp 3 lân số đã cho. Tìm số đó.

Bài tập 5: Đem một số có hai chữ số nhân với tổng các chữ số của nó thì được 405. Nêu lấy số được viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ số của nó thì được 486. Tìm số đó.

Bài tập 6: Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm 2 số đó.

Bài tập 7: Đem một số nhân với 3 rồi trừ đi 7 thì được 50. Hỏi số đó là bao nhiêu?

Bài tập 8: Tổng hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết rằng 
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 số thứ nhất thì bằng 
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 số thứ hai.

Bài tập 9: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng số đó bằng lập phương của số tạo bởi chữ số hàng vạn và chữ số hàng nghìn của số đã cho theo thứ tự đó.

Bài tập 10: Tìm hai số hơn kém nhau 5 đơn vị và tích của chúng bằng 150.

DẠNG 6: TOÁN SỬ DỤNG KIẾN THỨC VẬT LÝ, HÓA HỌC

Bài tập 1: Cho 200g dung dịch có nồng độ 10%. Phải pha thêm vào dung dịch đó bao nhiêu gam nước để dung dịch lúc sau có nồng độ là 8%.

Bài tập 2: Hai dung dịch có khối lượng tổng cộng bằng 220kg. Lượng muối trong dung dịch I là 5kg, lượng muối trong dung dịch II là 4,8kg. Biết nồng độ muối trong dung dịch I nhiều hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 1%. Tính khối lượng mỗi dung dịch nói trên.

Bài tập 3: Vào thế kỷ III trước công nguyên, vua xứ Xi-ra-cut giao cho Ac-si-met kiểm tra chiếc mũ bằng vàng của nhà vua có bị pha thêm bạc hay không. Chiếc mũ có trọng lượng 5niuton (theo đơn vị hiện nay), nhúng trong nước thì trọng lượng giảm 0,3 niuton. Biết rằng khi cân trong nước, vàng giảm 
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 trọng lượng, bạc giảm 
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 trọng lượng. Hỏi chiếc mũ chứa bao nhiêu gam vàng, bao nhiêu gam bạc?

DẠNG 7: TOÁN DÂN SỐ, PHẦN TRĂM

Bài tập 1: Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2%, còn tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân của cả hai tỉnh năm nay là 4045000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay.

Bài tập 2: Trong tháng giêng hai tổ sản xuất được 720 chi tiết máy. Trong tháng 2, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 12% nên sản xuất được 819 chi tiết máy. Tính xem trong tháng giêng, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy. 

Bài tập 3: Giá 1 mét vải là 16 ngàn đồng được hạ xuống vài phần trăm. Sau một thời gian giá 1 mét vải lại hạ xuống cũng một số phần trăm như vậy và trở thành 9 ngàn đồng. Không biết mỗi lần giá vải hạ xuống như vậy là bao nhiêu phần trăm. 

Bài tập 4: Hai tổ công nhân được giao mỗi tuần sản xuất được 980 đôi giầy. Để lập thành tích chào mừng ,tuần vừa qua tổ 1 vượt mức 8%, tổ 2 vượt mức 10%. So với kế hoạch được giao nên cả 2 tổ sản xuất được 1068 đôi. Hỏi định mức được giao của mỗi tổ là bao nhiêu đôi giầy.

Bài tập 5: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch là bao nhiêu?
Bài tập 6: Dân số của một thành phố hiện nay là 408040 người. Hàng năm dân số tăng 1%. Hỏi hai năm trước dân số thành phố là bao nhiêu?
BÀI TẬP LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

DẠNG 1: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài tập 1: Hai xe cùng xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 130 km và sau 2 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe biết xe chạy từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 5km/h.

Đáp số: Vận tốc xe đi từ A là 17, 5km/h và vận tốc xe đi từ B là 1, 5km/h.

Bài tập 2: Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 60 km/h và sau 1 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe đi từ A có vận tốc bằng 
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 vận tốc xe đi từ B.

Đáp số: Vận tốc xe di từ A là 24 và vận tốc xe đi từ B là 36. 

Bài tập 3: Cùng một lúc, một chiếc ôtô khởi hành từ địa điểm A và một chiếc xe mô tô khởi hành từ địa điểm B đi ngược chiều nhau. Tìm vận tốc của mỗi xe biết rằng sau khi gặp nhau mô tô chạy thêm  2 giờ 12 phút thì tới A và ôtô chạy thêm 1 giờ 12 phút thì tới B và cách A 180km.

Đáp số: Vận tốc của ô tô là 60 km/h và vận tốc của xe mô tô là 40kn/h.

Bài tập 4: Hai vật thể I và II chuyển động trên cùng một đường tròn. Nếu cả hai chuyển động cùng chiều thì sau mỗi khoảng thời gian 56 phút chúng lại gặp nhau 1 lần. Nếu cả hai chuyển động cũng với vận tốc cũ nhưng ngược chiều nhau thì sau mỗi khoảng thời gian 8 phút thì chúng lại gặp nhau 1 lần. Người ta còn thấy rằng khi khoảng cách giữa chúng là 40m thì sau đó 24 giây chúng chỉ còn cách nhau 26m. Tìm vận tốc (m/phút) của mỗi vật thể, biết rằng trong khoảng thời gian 24 giây nói trên chúng không gặp nhau. 

Đáp số: Vận tốc vật I và vật II lần lượt là x và y thì x = 20, y = 15 và x = 140, y = 105. 

Bài tập 5: Một ca nô dự định đi từ A đến B trong một thời gian đã định, Nếu vận tốc ca nô tăng 3km/h thì ca nô đến nơi sớm hơn 2 giờ. Nếu vận tốc ca nô giảm 3km/h thì ca nô đến nơi chậm 3 giờ. Tính chiều khúc sông AB?

DẠNG 2: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC HÌNH HỌC

Bài tập 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 720m2, nếu tăng chiều dài thêm 6m và giảm chiều rộng đi 4m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính các kích thước của mảnh vườn.

Đáp số: chiều dài là 30m và chiều rộng là 24m.

Bài tập 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 2a, a là độ dài cho trước. Nếu ta thêm vào chiều dài 10dm và tăng chiều rộng 15dm thì diện tích tăng thêm 630dm2. Tính các kích thước cũ hình chữ nhật.

Đáp số: x và y thứ tự là chiều dài và chiều rộng: x = 240 - 2a, y = 3a - 240. ( 80 < a < 120) 

Bài tập 3: Một vườn hình chữ nhật có chu vi 450m. Nếu giảm chiều dài đi 
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 chiều dài cũ, tăng chiều rộng thêm 
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 chiều rộng cũ thì chu vi vườn không đổi. Tính chiều dài, chiều rộng của khu vườn.

Bài tập 4: Tính các kích thước của hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều dài 3m, giảm chiều rộng 2m thì diện tích không đổi. Nếu giảm chiều dài 3m, tăng chiều rộng 3m thì diện tích không đổi.

Bài tập 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 124m. Nếu tăng chiều dài 5m và tăng chiều rộng 3m thì diện tích sẽ tăng 225m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

DẠNG 3: TOÁN NĂNG SUẤT LÀM VIỆC

Bài tập 1: Hai người thợ quét vôi cùng làm chung thì sau 12 giờ xong công việc. Sau khi làm chung 8 giờ thì một người phải đi làm việc khác nên người còn lại phải làm nốt trong 5 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm mấy giờ mới xong.

Bài tập 2: Hai người thợ cùng làm một công việc thì xong trong 18 giờ. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ, người thứ hai làm trong 7 giờ thì được 
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 công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì mất bao lâu sẽ xong công việc?

Bài tập 3: Để hoàn thành một công việc hai tổ phải làm trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai được điều đi làm việc khác. Tổ một đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng  thhì bao lâu xong công việc đó?

Bài tập 4: Hai đội công nhân cùng đào một con mương. Nếu họ cùng làm thì trong 2 ngày sẽ xong công việc. Nếu làm riêng thì đội haihoàn thành công việc nhanh hơn đội một là 3 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong công việc?

Bài tập 5: Hai chiếc bình rỗng giống nhau có cùng dung tích là 375 lít. ậ mỗi binmhf có một vòi nước  chảy vào và dung lượng nước chảy trong một giờ là như nhau. Người ta mở cho hai vòi cùng chảy vào bình nhưng sau 2 giờ thì khoá vòi thứ hai lại và sau 45 phút mới tiếp tục mở lại. Để hai bình cùng đầy một lúc người ta phải tăng dung lượng vòi  thứ hai thêm 25 lít/giờ. Tính xem mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được bao nhiêu lít nước.

Bài tập 6: Hải và Sơn  cùng làm một công việc trong 7 giờ 20 phút thì xong. Nếu Hải làm trong 5 giờ và  Sơn làm  trong 6 giờ thì cả hai làm được 
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  khối lượng công việc. Hỏi mỗi người làm  công  việc đó  trong mấy giờ thì  xong.

DẠNG 4: TOÁN CHẢY CHUNG- RIÊNG CỦA VÒI NƯỚC VÀO BỂ

Bài tập 1: Có hai vòi nước chảy vào bể chứa hình hộp chữ nhật có chiều cao 2m. Nếu mở cả hai vòi cùng chảy thì sau 12 giờ bể đầy. Người ta mở cả hai vòi cho chảy trong 4 giờ thì khoá vòi thứ hai lại và để vòi thứ nhất chảy tiếp thì trong 14 giờ nữa mới đầy bể.

a) Hỏi nếu để chảy một mình thì mỗi vòi chảy bao nhiêu lâu mới đầy bể ?

b) Biết mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được 8000 lít và đầy bể là hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và chiều cao của bể là 2m. Tính kích thước của bể ?

Bài tập 2: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể lớn thì sau 10 sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ và vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì bể chỉ đầy được 
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 bể. Hỏi mỗi vòi nếu chảy một mình thì phải mất bao lâu mới đầy bể.

DẠNG 5: TOÁN TÌM SỐ

Bài tập 1: Tổng chữ số hàng chục và hai lần chữ số hàng đơn vị của một số có hai chữ số là 18. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn ban đầu là 54. Tìm số ban đầu.

Bài tập 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp ba chữ số hàng chục và khi chia số đó cho tổng các chữ số thì được thương là 3 và dư 3.

Bài tập 3: Tổng hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết rằng 
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 số thứ nhất thì bằng 
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 số thứ hai.

Bài  tập 4: Tìm một số tự  nhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó là 7. Nếu đổi chỗ hai chữ số hàng đơn vị và hàng chụccho nhau thì số đó giảm đi 45 đơn vị.

Bài tập 5: Tìm hai số hơn kém nhau 5 đơn vị và tích của chúng bằng 150.

Bài  tập 6: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng số đó bằng lập phương của số tạo bởi chữ số hàng vạn và chữ số hàng nghìn của số đã cho theo thứ tự đó.

Bài tập 7: Tổng của hai chữ số hàng đơn vị và 2 lần chữ số hàng chục của một số có hai chữ số bằng 10. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 18 đơn vị. Tìm số ban đầu?

DẠNG 6: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VẬT LÝ, HÓA HỌC

Bài tập 1: Một vật có khối lượng 124g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89g đồng thì có thế tích là 10cm3 và 7g kẽm có thể tích là 1 cm3.

Bài tập 2: Người ta hoà lẫn 7kg chất lỏng I với 5 kg chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng 60 kg/m3. Biết khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng II là 200 kg/m3. Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

DẠNG 7: TOÁN DÂN SỐ, PHẦN TRĂM

Bài tập 1: Hai trường A và B của một thị trấn có 210 học sinh thi đỗ vào lớp 10, với tỉ lệ trúng tuyển 84%. Tính riêng thì trường A đỗ 80%, trường B đỗ 90%. Tính xem mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi.

Bài tập 2: Theo kế hoạch hai tổ phải làm 110sản phẩm. Khi thực hiện tổ 1 tăng năng suất 14%, tổ 2 tăng 10% nên đã làm được 123sản phẩm. Tính số sản phẩm theo kế hoạch của mỗi tổ?

Bài tập 3: Hai số tiền được gửi tiết kiệm. Số tiền thứ nhất được gửi trong 9 tháng với lãi suất 6% một năm (12 tháng). Số tiền thứ hai được gửi trong 7 tháng với lãi suất 5% một năm (12 tháng); sau thời gian gửi tiết kiệm, số tiền lãi phát sinh bằng nhau. Tổng hai số tiền kể cả tiền lãi là 9210500 đồng. Hỏi hai số tiền đó là bao nhiêu?

Bài tập 4: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch?

Bài tập 5: Trong tháng đầu hai tổ công nhân sản xuất được 300 chi tiết máy. Sang tháng thứ hai tổ I sản xuất vượt mức 15%, tổ II sản xuất vượt mức 20% do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 352 chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy.

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 9

BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TIỄN - BÀI TOÃN LÃI SUẤT

BÀI TOÁN LÃI SUẤT

DẠNG 1: LÃI KÉP ĐƠN THUẦN

Bài tập 1: Một người gửi 10000000 (10 triệu đồng) vào ngân hàng với lãi suất 0,6% tháng. Tính số tiền mà người đó có được sau 1 năm.

Đáp số: 10744241,68

Bài tập 2: Một người gửi tiết kiệm 100000000 (100 triệu đồng) vào ngân hàng theo mức kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,65% tháng.

a) Hỏi sau 10 năm, người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vỗn lẫn lãi ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.
b) Nếu với số tiền trên, người đó gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,63% một tháng thì sau 10 năm sẽ nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở các kỳ trước đó.
Đáp số: a) 113834940,4

b) 128557940,9
DẠNG 2: TRẢ NỢ - TRẢ GÓP

Bài tập 1: Một người muốn rằng sau 8 tháng có 50000$ để xây nhà. Hỏi rằng người đó phải gửi ngân hàng mỗi tháng (số tiền như nhau) là bao nhiêu? Biết lãi suất mỗi tháng là 0,25%.
Đáp số: 6180,067153.
Bài tập 2: Một xe máy điện giá 10000000 đồng (10 triệu) được bán trả góp 11 lần, mỗi lần trả góp với số tiền là 1000000 đồng (1 triệu) (lần đầu trả sau khi nhận xe được 1 tháng). Tính lãi suất tiền hàng tháng.
Đáp số: 0,01623132817 (( 1,62%
Bài tập 3: Một anh sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 80000000 đồng với lãi suất 0.9%/tháng.
a) Hỏi sau đúng 5 năm số tiền trong sổ sẽ là bao nhiêu, biết rằng trong suốt thời gian đó anh sinh viên không rút một đồng nào cả vốn lẫn lãi?
b) Nếu mỗi tháng anh sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hằng tháng anh ta rút bao nhiêu tiền (làm tròn đến 1000 đồng) để sau đúng 5 năm sẽ vừa hết số tiền cả vỗn lẫn lãi.
Đáp số: a) 136949345,6 đồng

b) ( 1731000 đồng.
Bài tập 4: Anh A mua nhà trị giá 300000000 (300 triệu đồng) theo phương thức trả góp.
a) Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất anh A trả 5500000đ và chịu lãi suất số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao nhiêu tháng anh A trả hết số tiền trên.
b) Nếu anh A muốn trả hết nợ trong vòng 5 năm và phải trả lãi với mức 6%/năm thì mỗi tháng anh A phải trả bao nhiêu tiền? (làm tròn 1000 đồng).

Đáp số: a) ( 64 tháng


b) 71218920,13 đồng/năm ( 5935000 đồng/tháng
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